
I

1
Giáo sư, Phó Giáo

sư

- Cơ khí chế tạo, tự động hoá và robot: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông), 

- Kinh tế, Kinh tế biển và dịch vụ logistics (dịch vụ vận tải, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, logistics), Kế toán

- Quản trị - Quản lý: Hành chính công, Quản lý công, Quản lý giáo dục, Khoa học quản lý...

- Máy tính và Công nghệ thông tin: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Khoa học dữ 

liệu, Kỹ thuật bán dẫn (thiết kế chíp bán dẫn và AI, thiết kế vi mạch), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, an ninh mạng...

- Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: các ngành sư phạm, Giáo dục thể chất/Thể dục thể thao, Khoa học giáo dục

- Toán học, Sinh học, Vật lý

- Nhân văn: Ngôn ngữ Việt Nam, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Việt Nam...

- Khoa học chính trị

- Báo chí và truyền thông

- Luật

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

2 Tiến sĩ

- Cơ khí chế tạo, tự động hoá và robot (công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông), Kỹ thuật 

điện, điện tử và viễn thông, Khoa học kỹ thuật vật liệu

- Kinh tế, Kinh tế biển và dịch vụ logistics (dịch vụ vận tải, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, logistics), Kế toán, Tài chính - Ngân 

hàng, Quản trị kinh doanh

- Quản trị - Quản lý: Hành chính công, Quản lý công, Quản lý giáo dục, Khoa học quản lý...

- Máy tính và Công nghệ thông tin: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Khoa học dữ 

liệu, Kỹ thuật bán dẫn (thiết kế chíp bán dẫn và AI, thiết kế vi mạch)

- Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Các ngành sư phạm, Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục chính trị, Lý 

luận và phương pháp dạy học bộ môn, Lý luận văn học, Lịch sử thế giới...

- Toán học, Hóa học, Ngôn ngữ học, Văn học, Tôn giáo học, Dân tộc học...

- Nhân văn: Ngôn ngữ Việt Nam, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Lý luận văn học, Văn hóa học...

- Khoa học chính trị, Tâm lý học, Báo chí và truyền thông, Quan hệ quốc tế, Truyền thông số

- Âm nhạc, Mỹ thuật

- Luật

- Du lịch, khách sạn, nhà hàng

- Các ngành ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc 

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam

- Đại học Sư phạm Hà Nội, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Đại học Quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

DANH MỤC NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH CẦN THU HÚT, TRỌNG DỤNG 

NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG, NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND  ngày        /       /2026 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Stt

Đối tượng người 

có tài năng, 

nguồn nhân lực 

chất lượng cao

Ngành/ Chuyên ngành cần thu hút, trọng dụng 

người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao
Cơ sở đào tạo

LĨNH VỰC GIÁO DỤC
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- Cơ khí chế tạo, tự động hoá và robot (công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông)

- Kinh tế biển và dịch vụ logistics (dịch vụ vận tải, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, logistics), Du lịch, Khách sạn, nhà hàng

- Máy tính (trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm), Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học dữ 

liệu, Kỹ thuật bán dẫn (thiết kế chíp bán dẫn và AI, thiết kế vi mạch)

- Các ngành ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc 

- Cơ sở đào tạo thạc sĩ ở các 

nước phát triển

4

- Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam…

- Tôn giáo học, Dân tộc học

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

5
Sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc

- Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Các ngành sư phạm (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin 

học, Ngoại ngữ…), Khoa học giáo dục…

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

6

Học sinh theo quy 

định tại khoản 1 

Điều 6 Nghị quyết 

số 53/2025/NQ-

HĐND

Các ngành Sư phạm: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nga

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

7

Chuyên gia, nhà

quản lý có kinh

nghiệm thực tiễn

Cơ khí chế tạo, tự động hoá và robot (công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông), Kinh tế biển 

và dịch vụ logistics (dịch vụ vận tải, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, logistics), Du lịch, Khách sạn, nhà hàng, Máy tính (trí tuệ 

nhân tạo, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm), Công nghệ thông tin,  An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật bán 

dẫn (thiết kế chíp bán dẫn và AI, thiết kế vi mạch) và các ngành ngôn ngữ Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc; Quản lý 

giáo dục; Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Giáo dục quốc tế và so sánh, Luật, Khoa học quản lý, Quản lý khoa học và 

công nghệ

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

II LĨNH VỰC Y TẾ

Thạc sĩ



1
Giáo sư/ Phó Giáo 

sư
Nhóm ngành sức khỏe: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Nhãn khoa... 

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

2
Tiến sĩ, Bác sĩ 

Chuyên khoa cấp II

Nhóm ngành sức khỏe: Nhi khoa, Ngoại nhi, Ngoại khoa, Nội khoa, Sản khoa, Nhãn khoa, Quản lý y tế nội hô hấp, Quản lý Y 

tế, Phục hồi chức năng, Dược, Tâm thần, Y học cổ truyền, Y khoa, Phục hồi chức năng, Da liễu, Dược…

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

3
Thạc sĩ, Bác sĩ 

Chuyên khoa cấp I

Nhóm ngành sức khỏe: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Nhãn khoa, Nhi khoa, Y khoa, Y học cổ 

truyền, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Giải phẫu bệnh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, 

Truyền nhiễm, Tâm thần, Thần kinh, Phục hồi chức năng, Vi sinh, Xét nghiệm, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh nhiệt đới, Giải 

phẫu bệnh lý, Hóa Sinh, Vi Sinh, Huyết học truyền máu, Ung bướu, Da liễu, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Y tế công cộng, 

Quản lý y tế... 

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

4 Bác sĩ nội trú

Nhóm ngành sức khỏe: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Nhãn khoa, Y khoa, Dược học, Kỹ thuật 

xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Hồi sức cấp cứu và chống độc, Ung thư, Gây mê hồi sức, Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

Tâm thần... 

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

5
Sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc

Nhóm ngành sức khỏe: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Nhãn khoa, Nhi khoa, Y khoa, Y học cổ 

truyền, Y học dự phòng, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, 

Kiểm soát nhiễm khuẩn, Tim mạch, Truyền nhiễm, Tâm thần, Phục hồi chức năng, Pháp y, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Da 

liễu, Dinh dưỡng lâm sàng, Y tế công cộng, Quản lý y tế...

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

III LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông, bưu chính viễn thông)



Khoa học quản lý, Quản lý khoa học và công nghệ, Hệ thống thông tin quản lý, Hải Dương học, Quản lý tài nguyên và môi 

trường

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

(VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

Khoa học tự nhiên và khoa học sự sống, Kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông 
Đại học Bách Khoa, Đại học 

Xây dựng 

2 Thạc sĩ

- Khoa học tự nhiên và khoa học sự sống: Công nghệ tự động hóa, Sinh học, Hóa học

- Công nghệ kỹ thuật (ưu tiên các ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu 

mới)

Đại học Bách Khoa, Đại học 

Xây dựng; 

3

Chuyên gia, nhà

quản lý có kinh

nghiệm thực tiễn

Máy tính và Công nghệ thông tin: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Khoa học dữ 

liệu, Kỹ thuật bán dẫn (thiết kế chíp bán dẫn và AI, thiết kế vi mạch), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, an ninh mạng...

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

4
Sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc

- Máy tính và Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, An toàn 

thông tin, Quản lý công nghệ thông tin, Quản lý hệ thống thông tin…

- Công nghệ kỹ thuật (ưu tiên các ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu 

mới)

- Kỹ thuật điện, điện tử viễn thông

- Báo chí và truyền thông

Đại học Bách Khoa hoặc các 

cơ sở giáo dục đại học thuộc 

top 50 trong Bảng xếp hạng 

Đại học tại Việt Nam 

(VNUR), các cơ sở giáo dục 

đại học tại các nước phát 

triển

IV

1 Chuyên gia Quy hoạch kiến trúc

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

(VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

1

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (Phát triển và quản lý đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc)

Tiến sĩ



2

Tiến sĩ, Thạc sĩ, 

Sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc

- Kiến trúc và Xây dựng: Quy hoạch, Kiến trúc sư xây dựng, Kỹ sư xây dựng, Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc cảnh 

quan...

- Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và Công trình xây dựng

Đại học Kiến trúc Hà Nội, 

Đại học Xây dựng Hà Nội 

hoặc các cơ sở giáo dục đại 

học thuộc top 50 trong Bảng 

xếp hạng Đại học tại Việt 

Nam (VNUR), các cơ sở 

giáo dục đại học tại các nước 

phát triển

V

1
Sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc
Kinh tế học, Kinh doanh và quản lý (ưu tiên các ngành liên quan đến lĩnh vực quy hoạch phát triển kinh tế)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 20 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

năm 2025 (VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

VI

1
Sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc

Nông học, Nông nghiệp công nghệ cao, Trồng trọt, Giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, 

Nông nghiệp đô thị, Kinh tế nông nghiệp, Kính doanh nông nghiệp, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, 

Chăn nuôi.   

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

(VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

VII

1
Thạc sĩ, Sinh viên 

tốt nghiệp xuất sắc
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật tàu thủy

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

(VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

VIII

1 Tiến sĩ Quản lý thể dục thể thao
Đại học Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

IX

LĨNH VỰC KINH TẾ

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

LĨNH VỰC THỂ THAO 

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI



1
Thạc sĩ, Sinh viên 

tốt nghiệp xuất sắc
Biên phiên dịch tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

(VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

X

Sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc
Luật

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

(VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

Chuyên gia, nhà 

khoa học
Luật

- Các cơ sở giáo dục đại học 

thuộc top 50 trong Bảng xếp 

hạng Đại học tại Việt Nam 

(VNUR)

- Các cơ sở giáo dục đại học 

tại các nước phát triển

XI

Sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, Tiến sĩ

- Quản trị - Quản lý: Hành chính công, Quản lý công, Quản lý giáo dục, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực…

- Khoa học chính trị: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước…

- Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên

XII
CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC, ĐỐI TƯỢNG KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ: Do Hội đồng tuyển 

chọn người có tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT
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